
 

 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  QUẬN HOÀNG MAI                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HÀ NỘI   

Bản án số: 84/2023/HSST 

Ngày: 27/4/2023 

 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NH N D N QUẬN HOÀNG MAI  THÀNH PHỐ H 

 

-                                          : 

          -     t         t    Bà Tạ Thị H  

        t                          Bà Nguyễn Anh T 

                                                     Bà Trần Thị M 

-                   Bà Vi Thanh H - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.   

- Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ  quậ   o    M  ,         ố    
N                       Bà Đỗ Thị Phương T  - Kiểm sát viên. 

        Ngày 27 tháng 4 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội. Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

  t    sơ th m c ng khai vụ án h nh s  thụ  ý số 61/2023/HS T ngày 24 

tháng 3 năm 2023, theo  uy t  ịnh  ưa vụ án ra   t    số 84/2023/HSST-  Đ 

ngày 12 tháng 4 năm 2023  ối v i: 

B  c o Nguyễn Trọng Đ, sinh năm 1988, tại Hòa Bình; Nơi  ăng ký hộ kh u 

thường trú: Đồng Tâm 2,  ã Thượng Cốc, huyện L, tỉnh H; Chỗ ở: Kh ng nơi 

ở cố  ịnh; Ngh  nghiệp: T  do; Tr nh  ộ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Gi i 

tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn T 

và bà Trần Thị L; Ti n án, ti n s : Kh ng; Nhân thân: 01 ti n s :  Ngày 

28/02/2022, C ng an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội    phạt hành chính v  hành 

vi Tàng trữ trái ph p chất ma túy (đã  ết t ờ    ệu);      

  Bắt quả tang ngày 10/01/2023. Hiện  ang bị tạm giam tại Trại tạm giam 

số 2 – C ng an thành phố Hà Nội; Có mặt tại phiên tòa.  

* B  hại: Anh Trịnh Văn T, sinh năm 1974; Hộ kh u thường trú và  chỗ ở: 

Thượng Lâm, huyện M, thành phố H; Vắng mặt. 

NỘI  DUNG VỤ  N: 

     Theo các tài  iệu có trong hồ sơ vụ án và diễn bi n tại phiên tòa, nội 

dung vụ án  ược tóm tắt như sau:  

 Do nghiện ma túy và kh ng có việc  àm nên Nguyễn Trọng Đ nảy sinh 

ý  ịnh  i trộm cắp tài sản  ấy ti n tiêu sài. Khoảng 08 giờ 30 ngày 09/01/2023, 

Đ  i bộ   n khu v c chợ  ường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận H, 

thành phố H cho   n khoảng 09 giờ cùng ngày, Đ  i   n  ầu ngõ 79  ường 

Hoàng Mai th  thấy phát hiện 01  e máy nhãn hiệu Honda Wave màu  anh, 
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BKS: 33L7-5143 d ng tại  ó, ch a khóa cắm tại ổ khóa. Đ quan sát xung 

quanh kh ng thấy ai tr ng coi nên  ã ngồi  ên yên  e máy, dùng tay phải mở 

khóa, bật  iện,    nổ  e máy và ngồi  ên yên  e, phóng  e  i v  phía  ường 

Hoàng Mai rẽ trái   n trư c c a số nhà 85  ường Hoàng Mai th  bị anh Phạm 

Vũ L (sinh năm 1985, Địa chỉ:  ố 108,  ường Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, 

Hoàng Mai, Hà Nội) túm vào giá chở hàng của  e máy khi n Đ bị  ổ  e máy 

ngã nghiêng bên trái ra  ường, Đ bị ngã nên  ã bị anh L cùng chủ sở hữu  e  à 

anh Trịnh Văn T cùng quần chúng nhân dân bắt giữ  ưa   n c ng an phường 

Hoàng Văn Thụ giải quy t.   

Tang vật thu giữ: 01  e máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh BKS: 

33L7-5143 cùng 01 giá chở hàng bằng kim  oại hàn phía sau  e máy.  

Tại k t  uận  ịnh giá tài sản số 25 ngày 07/02/2023 của Hội  ồng  ịnh 

giá tài sản trong tố tụng h nh s  UBND quận Hoàng Mai, Hà Nội k t  uận: 01 

 e máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh, BKS: 33L7-5143, 01, số khung: 

363541, số máy: 0363721, tài sản  ã qua s  dụng: trị giá 3.800.000  ồng; 01 

giá chở hàng bằng kim  oại hàn phía sau  e máy, tài sản  ã qua s  dụng trị 

giá: 200.000  ồng. Tổng trị giá: 4.000.000  ồng. 

Cơ quan  i u tra  ã dẫn giải Nguyễn Trọng Đ  ác  ịnh vị trí trộm cắp 

chi c  e máy nhãn hiệu Honda Wave màu  anh, BK : 33L7-5143: Đại  ác 

 ịnh  ược vị trí tại  ầu ngõ 79  ường Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng 

Mai, Hà Nội. 

 Tại biên bản  em   t dấu v t trên thân thể của Nguyễn Trọng Đ xác 

 ịnh: Kh ng có thương tích g . 

 Ti n hành   t nghiệm ma túy  ối v i Nguyễn Trọng Đ, k t quả dương 

tính v i ma túy. 

 V  trách nhiệm dân s : Ngày 13/02/2023, Cơ quan  i u tra  ã trao trả 

01  e máy nhãn hiệu Honda Wave màu  anh BKS: 33L7-5143 cùng 01 giá 

chở hàng bằng kim  oại hàn phía sau  e máy cho anh Trịnh Văn T. Anh T  ã 

nhận  ại tài sản và kh ng có yêu cầu g  v  bồi thường dân s .  

        Bản cáo trạng số 74/CT-VKS ngày 22/3/2023 của Viện kiểm sát  nhân 

dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội: Truy tố Nguyễn Trọng Đ v  tội 

“ r    ắ  tà  sả ” theo quy  ịnh tại khoản 1 Đi u 173 Bộ  uật h nh s  năm 

2015, s a  ổi, bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa:  

Bị cáo Nguyễn Trọng Đ  ã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình. Bị cáo thừa nhận bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân quận Hoàng 

Mai truy tố là  úng v i hành vi bị cáo  ã th c hiện.     

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai th c hành quy n 

c ng tố tại phiên tòa giữ nguyên quan  iểm truy tố bị cáo; sau khi phân tích 

tính chất, m c  ộ hành vi phạm tội, các t nh ti t tăng nặng, giảm nhẹ cùng 

nhân thân của bị cáo,    nghị Hội  ồng   t   : Áp dụng khoản 1 Đi u 173; 

 iểm s khoản 1 Đi u 51; Đi u 38 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a  ổi bổ sung 

năm 2017: 
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- X  phạt bị cáo Nguyễn Trọng Đ từ 08 tháng   n 12 tháng tù. Thời hạn 

tù tính từ ngày 09/01/2023. 

 - V  h nh phạt bổ sung: Kh ng áp dụng h nh phạt bổ sung v i bị cáo.   

- V  trách nhiệm dân s : Người bị hại  ã  ược bồi thường, kh ng có 

yêu cầu nên kh ng   t.  

Bị cáo Nguyễn Trọng Đ không có tranh  uận g  v i  ời  uận tội của  ại 

diện Viện kiểm sát. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo    nghị Hội  ồng   t     em   t 

giảm nhẹ h nh phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn c  vào các tài  iệu trong hồ sơ vụ án  ã 

 ược tranh tụng tại phiên tòa, Hội  ồng   t    nhận  ịnh như sau:  

[1]. V  hành vi, quy t  ịnh tố tụng của Cơ quan cảnh sát  i u tra Công 

an quận Hoàng Mai, Đi u tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, 

Kiểm sát viên trong quá tr nh  i u tra, truy tố  ã  ược th c hiện  úng v  th m 

quy n, tr nh t , thủ tục  ược quy  ịnh trong Bộ  uật tố tụng h nh s . Quá trình 

 i u tra và tại phiên tòa bị cáo, người bị hại kh ng có ý ki n khi u nại v  hành 

vi, quy t  ịnh của cơ quan ti n hành tố tụng, người ti n hành tố tụng; Do  ó 

các hành vi, quy t  ịnh tố tụng của các cơ quan ti n hành tố tụng, người ti n 

hành tố tụng  ã th c hiện   u hợp pháp.  

           [2]. Lời khai của bị cáo Nguyễn Trọng Đ tại phiên tòa phù hợp v i  ời 

khai người bị hại, người  àm ch ng, tang vật thu giữ cùng các tài  iệu, ch ng 

c  khác có trong hồ sơ vụ án có  ủ cơ sở k t  uận: Lợi dụng s  sơ hở mất cảnh 

giác của chủ sở hữu  ể  e kh ng khóa cổ, khóa càng và vẫn cắm ch a khóa tại 

ổ  iện nên khoảng 09 giờ ngày 09/01/2023, Nguyễn Trọng Đ có hành vi lén 

 út trộm cắp 01  e máy Wave màu xanh, BKS: 33L7-5143 trị giá 3.800.000 

 ồng và 01 giá chở hàng bằng kim  oại hàn phía sau  e máy trị giá 200.000 

 ồng của anh Trịnh Văn T. Tổng trị giá tài sản trộm cắp  à 4.000.000  ồng  ã 

thu hồi trả cho người bị hại. 

Hành vi của bị cáo  ủ y u tố cấu thành tội “ r    ắ  tà  sả ”quy  ịnh 

tại Đi u 173 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a  ổi, bổ sung năm 2017.  Cáo trạng 

số 74/CT-VKS ngày 22/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội    nghị truy tố   t    bị cáo Nguyễn Trọng Đ theo tội danh 

và  i u  uật  ã viện dẫn  à có căn c   úng pháp  uật. 

[3]. Hành vi phạm tội của bị cáo  ã gây mất trật t  trị an  ã hội và xâm 

phạm tr c ti p   n quy n sở hữu tài sản hợp pháp của người khác  ược pháp 

 uật bảo vệ nên cần phải     ý bằng pháp  uật h nh s .  

[4]. Xác  ịnh t nh ti t tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm h nh s  của bị 

cáo: Bị cáo Nguyễn Trọng Đ không có t nh ti t tăng nặng trách nhiệm h nh s . 

Bị cáo khai báo thành kh n nên bị cáo  ược hưởng t nh ti t giảm nhẹ trách 

nhiệm h nh s  quy  ịnh tại  iểm  s khoản 1 Đi u 51 Bộ  uật h nh s   

[5].  au khi  em   t tính chất m c  ộ hành vi phạm tội, các t nh ti t 

tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm h nh s , nhân thân của bị cáo,   t thấy bị cáo 
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 à người trưởng thành, có  ầy  ủ năng   c chịu trách nhiệm h nh s , có s c 

khỏe nhưng  ại kh ng chịu  ao  ộng,  àm ăn  ương thiện,  ể có ti n ăn tiêu bị 

cáo  ã cố ý th c hiện hành vi trộm cắp tài sản của người khác. Bị cáo nghiện 

ma túy  ại kh ng có nơi ở cố  ịnh nên cần phải áp dụng h nh phạt tù có thời 

hạn ti p tục cách  y bị cáo ra khỏi  ời sống  ã hội một thời gian nhằm cải tạo, 

giáo dục bị cáo ý th c tuân thủ pháp  uật và cai nghiện ma túy. Bị cáo kh ng 

có ngh  nghiệp và kh ng có tài sản riêng nên kh ng áp dụng h nh phạt bổ 

sung  à phạt ti n  ối v i bị cáo. 

          [6]. V  trách nhiệm dân s : Người bị hại  ã nhận  ại tài sản và không có 

yêu cầu g  khác nên kh ng   t. 

[7]. V  án phí và quy n kháng cáo:  Bị cáo phải chịu 200.000  ồng án 

phí h nh s  sơ th m. Bị cáo, người bị hại  ược quy n kháng cáo theo  uật 

 ịnh. 

          V   á           

QUYẾT ĐỊNH: 

          Căn c  khoản 1 Đi u 173;  iểm s khoản 1 Đi u 51; Đi u 38 Bộ  uật 

h nh s  năm 2015 s a  ổi, bổ sung năm 2017;  

 Căn c  Đi u 136, Đi u  331, Đi u 333 Bộ  uật tố tụng h nh s  năm 

2015; Căn c   Đi u 23 Nghị quy t số 326/2016/UBTV H14 gày 30/12/2016 

quy  ịnh v  m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản  ý và s  dụng án phí và  ệ 

phí Tòa án; Khoản 1 Mục I Danh mục án phí  ệ phí Tòa án ban hành kèm theo 

Nghị quy t:   

           1.  X  phạt: Bị cáo Nguyễn Trọng Đ 08 (tám) tháng tù v  tội “Tr   

 ắ  tà  sả ”. Thời hạn tù tính từ ngày 09/01/2023. 

          - V  h nh phạt bổ sung: Miễn h nh phạt bổ sung  ối v i bị cáo. 

          2. V  án phí và quy n kháng cáo: 

Bị cáo phải nộp 200.000 (    tră   g ì )  ồng ti n án phí h nh s  sơ 

th m và  ược quy n kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 Người bị hại vắng mặt  ược quy n kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày  ược tống  ạt hợp  ệ bản án. 

 
N     ậ   

-VKSND quận Hoàng Mai; 

- C ng an quận Hoàng Mai; 

- Chi cục THAD  quận Hoàng Mai; 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Lưu hồ sơ vụ án./. 

 

 

  T M HỘI Đ NG X T X     TH M 

       Th   ph n – Ch  tọa phiên tòa 
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